KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 1707 /SGDĐT-GDTrH ngày   26   tháng  8   năm 2021 và công văn 4040 /BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.)

	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 2


	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ
(Năm học 2021  - 2022)

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Số lớp: 14; Số học sinh: 571; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 3; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học: 3; Trên đại học:.............





    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2. Kế hoạch dạy học
 

2.1. Phân phối chương trình
2.1.1. Phân phối chương trình Lịch sử 10

Cả năm: 35 tuần (52 tiết) (THỰC HỌC)

- HỌC KÌ I: 18 tiết - Từ tuần 1 đến tuần 18

- HỌC KÌ II: 34 tiết - Từ tuần 19 đến tuần 35

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Chủ đề: 

Xã hội nguyên thủy (Bài 1, Bài 2 và Bài 13)
	02(1,2,)
	  1.Kiến thức:

-
 Nguồn gốc loài người và sự chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ, Người tinh khôi.

-
Phấn đấu qua hàng triệu năm của loài người nhằm cải thiện đời sống, cải biến bản thân.

-Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thủy.

-Vai trò của công cụ bằng kim loại và sự tiến bộ của sản xuất, quan hệ xã hội.

-Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy và nguyên nhân của sự tan rã đó.

  2.Thái độ: 

Giáo dục lòng yêu lao động, thấy được vai trò và tác dụng của lao động trong tiến trình phát triển của xã hội loài Người.

  3. Kỹ năng:

-
Hình thành nên các khái niệm: Khái niệm vượn cổ, cuộc cách mạng thời đá mới,… “ công xã thị tộc mẫu hệ, công xã thị tộc phụ quyền”.

-
Sử dụng kênh hình để miêu tả vượn cổ, Người tối cổ.

-
Lập bảng so sánh Người tối cổ và Người tinh khôi.

 4. Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực tự học:Tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến nội dung bài học

-Năng lực giải quyết các vấn đề. 

- Năng lực hợp tác

-Năng lực giao tiếp



	2
	Chủ đề: 

Xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây (Bài 3 và Bài 4).


	03(3,4,5,)
	1. Kiến thức:  

-Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương; nêu được các ngành kinh tế chủ yếu.

- Những khó khăn và thuận lợi của ĐKTN mang lại cho các quốc gia cổ đại.

- Cơ cấu và đặc điểm các tầng lớp trong xã hội cổ đại.

- Chế độ chuyên chế cổ đại- Khái niệm: chế độ dân chủ cổ đại

- So sánh với nhà nước phương Đông cổ đại về ĐKTN, kinh tế, chính trị...

- Những đóng góp của cư dân phương Đông cổ đại đối với văn minh nhân loại.

2. Thái độ

- Thông qua bài học bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống lịch sử của các dân tộc phương Đông, trong đó có Việt Nam.

3. Kỹ năng

- Biết sử dụng bản đồ để phân tích những thuận lợi, khó khăn và vai trò của các điều kiện địa lý ở các quốc gia cổ đại phương Đông tác động đến sự phát triển kinh tế và chế độ chính trị.

4. Định hướng các năng lực hình thành:

* Năng lực chung: - Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

*Năng lực chuyên biệt:  

- Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh, tư liệu, biểu đồ liên quan đến nội dung chuyên đề.

- Năng lực so sánh, phân tích.



	3
	Bài 5: 

Trung Quốc thời phong kiến


	02(6,7)
	1. Về kiến thức

Nắm được:

•
Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc và các quan hệ trong xã hội.

•
Bộ máy chính quyền phong kiến được hình thành, củng cố từ thời Tần - Hán cho đến thời Minh - Thanh. Chính sách xâm lược chiếm đất đai của các hoàng đế Trung Hoa.

•
Những đặc điểm về kinh tế Trung Quốc thời phong kiến: Nông nghiệp là chủ yếu, hưng thịnh theo chu kỳ, mầm mống kinh tế TBCN đã xuất hiện nhưng còn yếu ớt.

•
Văn hóa Trung Quốc phát triển rực rỡ.

2. Về tư tưởng, tình cảm

•
Giúp HS thấy được tính chất phi nghĩa của các cuộc xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

•
Quý trọng các di sản văn hóa, hiểu được các ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với Việt Nam.

3. Về kỹ năng

•
Trên cơ sở các sự kiện lịch sử, giúp HS biết phân tích và rút ra kết luận.

•
Biết vẽ sơ đồ hoặc tự vẽ được lược đồ để hiểu được bài giảng.

•
Nắm vững các khái niệm cơ bản.

	4
	Chủ đề: 

Ấn Độ thời phong kiến (Bài 6 và Bài 7)
	02(8,9)
	1. Kiến thức:

•
Biết được Ấn Độ là quốc gia có nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng với Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Á và trên thế giới.

•
Biết được thời Gúp-ta, định hình truyền thống văn hóa Ấn Độ. Biết được sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống của Ấn Độ.

•
Hiểu rõ sự hình thành và phát triển

 chính sách về chính trị, kinh tế, tôn giáo và sự phát triển của kiến trúc của các vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn.

•
Nêu được nội dung truyền thống văn hóa Ấn Độ.

2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp.

3. Thái độ:

Trân trọng những giá trị văn hóa của Ấn Độ và những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với Việt Nam.

	5
	Ôn tập

Giao nội dung ôn tập về nhà cho học sinh
	1(10)
	Giao nội dung bài tập cho học sinh tự ôn ở nhà có hướng dẫn 

	6
	Kiểm tra 

giữa học kì I
	01(11)
	Tổ chức kiểm tra trên lớp hoặc kiểm tra chung theo kế hoạch của sở.

	7
	Chủ đề: 

Đông Nam Á thời phong kiến (Bài 8 và Bài 9)
	02(12,13)
	1. Kiến thức:

  - HS nắm được sự hình thành các quốc giai cổ đại Đông Nam Á.

+ Điều kiện tự nhiên.

+ Sự ra đời của các quốc gia cổ đại.

+ Đôi nét về tình hình chính trị-xã hội.

- Sự hình thành, phát triển và suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

•
Biết vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của các nước láng giềng gần gũi với Việt Nam.

•
Biết rõ những giai đoạn phát triển lịch sử của hai Vương quốc Lào và Cam-pu-chia.

•
Biết được những ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ và việc xây dựng nền văn hóa dân tộc của hai nước này.

2. Thái độ:

- Giáo dục cho HS tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong khu vực.

- Trân trọng những giá trị lịch sử.

3. Kỹ năng:

- Quan sát và khai thác lược đồ, xác định vị trí các quốc gia cổ đại Đông Nam Á.

- Hình thành khái niệm “quốc gia phong kiến độc lập”.

4. Định hướng phát triển năng lực:

  -Năng lực tự học:Tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến nội dung bài học

-Năng lực giải quyết các vấn đề. 

- Năng lực hợp tác

	8
	Chủ đề: 

Tây Âu thời trung đại (Bài 10 và Bài 11)
	02 (14,15)
	1. Kiến thức:

- Hiểu được nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự ra đời của các quốc gia phong kiến ở Tây Âu.

- Biết được các giai cấp và địa vị xã hội của từng giai cấp trong xã hội; hiểu được thế nào là lãnh địa và đời sống kinh tế, chính trị của lãnh địa.

- Hiểu được nguyên nhân, hoạt động và vai trò của các thành thị trung đại.

- Trình bày được các cuộc phát kiến địa lí

- Trình bày được nguyên nhân, thành tựu của Văn hóa Phục hưng

2. Thái độ:

- Giáo dục cho HS biết về bản chất của giai cấp bóc lột và tinh thần lao động của quần chúng nhân dân.

3. Kỹ năng:

- Quan sát hình 25 SGK và miêu tả một lãnh địa phong kiến, hình thành cho HS khái niệm về lãnh đại phong kiến.

- Lập bảng hệ thống kiến thức về lãnh địa: Cấu tạo, quan hệ xã hội,…

4. Định hướng phát triển năng lực:

  -Năng lực tự học:Tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến nội dung bài học

-Năng lực giải quyết các vấn đề. 

- Năng lực hợp tác

-Năng lực giao tiếp

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

	9
	Bài 12: Ôn tập LSTG thời nguyên thủy, cổ và trung đại
	1(16)
	1. Kiến thức

Giúp học sinh nắm và trình bày lại khái quát những điều cơ bản nhất của khoá trình. Học sinh có những hình ảnh sinh động cụ thể, còn những gì có thể đọng lại chính là ở bài tổng kết.

2. Kĩ năng

Giúp học sinh nắm vững phương pháp khái quát hóa.

3. Thái độ

Thái độ học tập nghiêm túc. Bồi dưỡng tinh thần biết trân trọng những giá trị lịch sử.

	10
	Ôn tập

Giao nội dung ôn tập về nhà cho học sinh

	01(17)


	Ôn laị những nội dung đã học để học sinh kiểm tra.

	11
	Kiểm tra 

cuối học kì I
	01(18)
	

	12
	Bài 14:

 Các quốc gia cổ đaị trên đất nước VN


	1(19)
	1. Kiến thức:

- Quá trình hình thành quốc gia Văn Lang, Âu Lạc và tình hình kinh tế, xã hội.

- Nêu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa của các quốc gia Chăm-pa, Phù Nam.

2. Thái độ:

- Bồi dưỡng tinh thần lao động, sáng tạo, ý thức về cội nguồn dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước và ý thức văn hóa dân tộc.

3. Kỹ năng:

- Vẽ sơ đồ về tổ chức nhà nước đầu tiên.

- Quan sát hình 30-Lưỡi cày đồng và hình 31-Một đoạn thành ngoại Cổ Loa (SGK) và nhận xét về quốc gia Văn Lang-Âu Lạc.

- Quan sát hình 32-Ấm đất nung để biết được sự phát triển nghề thủ công ở Phù Nam.

- Lập bảng so sánh.

4. Định hướng phát triển năng lực:

  -Năng lực tự học:Tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến nội dung bài học

-Năng lực giải quyết các vấn đề. 

- Năng lực hợp tác

-Năng lực giao tiếp

-Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

	13
	
Chủ đề: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X). (Bài 15 và Bài 16)


	2(20,21)
	1. Kiến thức

HS nắm và trình bày được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và những chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc. Nhận xét được các chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta thời kỳ này.

- HS nắm được tính liên tục rộng lớn, tính quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I - IX.

- Nắm và trình bày được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938). Nhận xét được quá trình đấu tranh chống ngoại xâm trong suốt thời kỳ Bắc thuộc của nhân dân ta.

2. Tư tưởng

Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hóa giành độc lập dân tộc của nhân dân ta.

3. Kĩ năng

Bồi dưỡng kĩ năng trình bày, phân tích và liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, chính trị với kinh tế, văn hóa, xã hội.

4. Định hướng các năng lực hình thành

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực tái hiện sự kiện

- Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh, tư liệu, biểu đồ liên quan đến bài học.

	14
	Chủ đề:

Chế độ phong kiến Việt Nam (TK X – TK XVIII). (Bài 17 và 21)
	2(22,23)
	1. Kiến thức:

- Khái quát sự hình thành nhà nước phong kiến và ngày càng hoàn thiện, phát triển. Sự hoàn chỉnh của pháp luật qua các bộ luật: Hình thư, hình luật, Quốc triều hình luật, quân đội được tổ chức chính quy, chính sách “ngụ binh ư nông”.

- Nắm được chính sách đối nội, đối ngoại.

2. Thái độ:

- Bồi dưỡng cho HS ý thức tự chủ, độc lập, thống nhất trong xây dựng đất nước và đoàn kết dân tộc.

3. Kỹ năng:

- Lập bảng hệ thống kiến thức về thời kỳ đầu của nhà nước dân tộc.

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước và chính quyền thời Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ và Lê Sơ để so sánh sự phát triển và hoàn thiện ở các triều đại.

- Nhận xét về bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta cũng như các điều luật thể hiện tính tiến bộ và tích cực của bộ luật Hồng Đức.

4. Định hướng phát triển năng lực:

  -Năng lực tự học (ìm hiểu các tư liệu có liên quan đến nội dung bài học), giải quyết các vấn đề, năng lực hợp tác, giáo tiếp,...

-Năng lực riêng: Khác thác hình ảnh, bản đồ, lược đồ

	15
	Chủ đề:

Kinh tế của nhà nước phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 18; 22; 25)


	2(24,25)


	1. Kiến thức

- Trình bày được những nội dung chính của nền kinh tế Việt Nam thời phong kiến. (TK X- XV)

- Trình bày được tình hình nông nghiệp, sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp ở nước ta thế kỷ XVI – XVIII.

- Nêu được sự hưng khởi của các đô thị và đánh giá được vai trò của các đô thị đối với sự phát triển kinh tế thời kì này.

- Phân tích được những yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế nước ta thế kỷ XVI – XVIII.

- Trình bày được tình hình kinh tế, ở nước ta nửa đầu thế kỷ XIX dưới vương triều Nguyễn.

- Phân tích và rút ra nhận xét, so sánh kinh tế nước ta qua các thời kỳ

2. Thái độ:

Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào dân tộc, ý thức vương lên trong lao động, sáng tạo và xây dựng đất nước.

3. Kỹ năng:

- Quan sát hình 36-Hình rồng và hoa dây (SGK) để biết được sự phát triển của thủ công nghiệp.

- Phân tích, đánh giá.

4.Định hướng phát triển năng lực:

  -Năng lực tự học (ìm hiểu các tư liệu có liên quan đến nội dung bài học), giải quyết các vấn đề, năng lực hợp tác, giáo tiếp,...

-Năng lực riêng: Khác thác hình ảnh, bản đồ, lược đồ,...

	16
	Chủ đề:

Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm thế kỷ X – XVIII (Bài 19; 23)


	3 (26,27;28)
	1. Kiến thức

- Trình bày và liệt kê được những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của những chiến thắng đó.

- Nêu được đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến đó.

- Kể tên các anh hùng dân tộc gắn liền với các cuộc kháng chiến.

- Một số nét tiêu biểu về phong trào Tây Sơn, vương triều Tây Sơn; vai trò, công lao của phong trào nông dân Tây Sơn nói chung và Quang Trung - Nguyễn Huệ nói riêng đối với lịch sử dân tộc.

2. Tư tưởng

- Giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc.

- Bồi dưỡng ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.

- Bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc vai trò lòng biết ơn với các thế hệ tổ tiên, các anh hùng dân tộc đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ trong học tập, tích cực bồi dưỡng kĩ năng phân tích, tổng hợp.

4. Định hướng phát triển năng lực. -Năng lực tự học (ìm hiểu các tư liệu có liên quan đến nội dung bài học), giải quyết các vấn đề, năng lực hợp tác, giáo tiếp,...

-Năng lực riêng: Khác thác hình ảnh, bản đồ, lược đồ,...

	17
	Chủ đề: 

Văn hoá dân tộc từ thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 20; 24; 25)


	3 ( 29, 30,31)
	1. Kiến thức:

- Biết được trong những thế kỷ độc lập, mặc dù trải qua nhiều biến động, nhân dân ta vẫn nổ lực xây dựng cho mình một nền văn hóa dân tộc tiến lên.

- Hiểu được trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý Trần, Hồ, Lê sơ ở các thế kỷ X – XV, công cuộc xây dựng văn hóa được tiến hành đều đặn nhất quán. Đây cũng là giai đoạn hình thành của nền văn hóa Đại Việt (còn gọi là văn hóa Thăng Long).

- Hiểu được nền văn hóa Thăng Long phản ánh đậm đà tư tưởng yêu nước, tự hào và độc lập dân tộc.  Biết được ở các thế kỷ XVI – XVIII, văn hóa Việt Nam có những điểm mới, phản ánh thực trạng của xã hội đương thời.

- Hiểu được trong lúc Nho giáo suy thoái thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng mặc dù không như thời Lý - Trần. Bên cạnh đó xuất hiện tôn giáo mới: Thiên Chúa giáo đạo Ki-tô).

- Biết được văn hóa - nghệ thuật chính thống sa sút, mất đi những nét tích cực. Trong lúc đó, hình thành, phát triển một trào lưu văn học - nghệ thuật dân gian phong phú làm cho văn hóa mang đậm màu sắc nhân dân.

- Biết được khoa học, kỹ thuật có những chuyển biến mới.

2. Tư tưởng

Quan sát, phát hiện di sản văn hóa.

3. Kĩ năng

- Bồi dưỡng niềm tự hào về nền văn hóa đa dạng của dân tộc.

- Bồi dưỡng ý thức bảo vệ các di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc

4.Nănglực hướng tới:

- Năng lực chung: Tự học, giao tiếp, giải quyết vấn đề, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ, khai thác hình ảnh, mô hình, video,…

	18
	Chủ đề: 

Tình hình chính trị - xã hội dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX (Bài 25; 26)


	2(32,33)
	1. Kiến thức

- Trình bày được tình hình chính trị, ở nước ta nửa đầu thế kỷ XIX dưới vương triều Nguyễn.

- Nhận xét được chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn

- Từ đầu thế kỷ XIX tình hình chính trị xã hội Việt Nam dần dần trở lại ổn định, nhưng mâu thuẫn giai cấp vẫn không dịu đi.

- Mặc dù nhà Nguyễn có một số cố gắng nhằm giải quyết những khó khăn của nhân dân nhưng sự phân chia ngày càng tách biệt, bộ máy quan lại sa đọa, mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

- Cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục và ngày càng mở rộng ra hầu hết cả nước, lôi cuốn cả một bộ phận binh lính.

2. Tư tưởng

Bồi dưỡng kiến thức trách nhiệm với nhân dân, quan tâm đến đời sống cộng đồng.

3. Kĩ năng

Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng trình bày, phân tích, tổng hợp, nhận xét đánh giá.

	19
	Ôn tập
	1( 34)
	Theo ma trận hộc sinh tự ôn tập.

	30
	Kiểm tra giữa học kì II
	1(35)
	

	31
	Chủ đề: 

Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (Bài 29,30,31; 33)


	5

(36,37,38,39,40)
	1. Về kiến thức

- Học sinh Nêu được tiền đề dẫn đến CM tư sản Anh

- Liệt kê được những sự kiện chính trong diễn biến cách mạng.

- Nêu được kết quả; phân tích được tính chất, ý nghĩa cách mạng Anh.

- Nêu được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ và nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

- Liệt kê được các sự kiện chính trong diễn biến chiến tranh

- Trình bày được kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

Nêu ngắn gọn về kinh tế, xã hội, tư tưởng của nước Pháp.

Hướng dẫn HS lập niên biểu tiến trình cách mạng, nhấn mạnh sự kiện 14/7, "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

so sánh hình thức các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mỹ giữa thế kỉ XIX

Không yêu cầu HS trình bày chi tiết từng cuộc cách mạng, vì cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ chỉ là những hình thức mới của các cuộc cách mạng tư sản đã học trước đó.

2. Tư tưởng

- Cách mạng tư sản trong buổi đầu thời cận đại thể hiện mặt tích cực ở việc loại bỏ chế độ phong kiến ở một số quốc gia châu Âu, song chỉ là sự thay đổi hình thức bóc lột khác mà thôi. Một chế độ bóc lột mới, tinh vi và tàn bạo đang hình thành.

- Quần chúng nhân dân, động lực chủ yếu thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao là nền chuyên chính Gia-cô-banh, họ xứng đáng là người sáng tạo ra lịch sử.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện.

4. Định hướng phát triển năng lực:

  -Năng lực chung: Tự học, giao tiếp, giải quyết vấ đề, hợp tác,…

-Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ, hình ảnh, mô hính, video,…

	32
	Chủ đề: 

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (Bài 32 và 34)


	1(41)
	1. Kiến thức

- Nắm được các mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp ở nước Anh,.

- Nắm được hệ quả của Cách mạng công nghiệp về kinh tế, xã hội và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Hiểu được tác dụng của cuộc Cách mạng công nghiệp đối với việc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay.

- Nắm và trình bày được những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật cuối thế kỷ XIX

- Phân tích sự ảnh hưởng của nó đến lực lượng sản xuất xã hội.

2. Tư tưởng

Cùng với việc nâng cao năng suất lao động, giai cấp tư sản bóc lột đối với chủ công nhân ngày càng tinh vi và triệt để hơn. Đời sống của người lao động bị sa sút do đồng lương thấp kém, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng thêm sâu sắc.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích đánh giá bước phát triển của máy móc, tác động của cách mạng công nghiệp đối với kinh tế xã hội.

	33
	Chủ đề: 

Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân ở thế kỉ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX (Bài 36, 37,38,39,40)
	3(42,43,44)
	1. Kiến thức

Trình bày được sự ra đời và tình cảnh của giai cấp công nhân công nghiệp, qua đó giúp các em hiểu được cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản lớn mạnh dần.

- Phân tích được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

- Trình bày được sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Phân tích được những mặt tích cực và hạn chế của hệ tư tưởng này.

- Trình bày được công lao của Mác và Ăng-ghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xă hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân.

- Trình bày được sự ra đời của tổ chức Đồng minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản và ý nghĩa của văn kiện này.

- Nắm được hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất. Qua đó nhận thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả tất yếu của sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế và những đóng góp tích cực C.Mác và Ăng-ghen.

- Nắm được sự thành lập của công xã Pa-ri và những thành tích to lớn của Công xã.

- Hiểu được ý nghĩa và những bài học lịch sử của Công xã Pa-ri.

- Nắm được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.

- Nắm và hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen.

   Nắm vững hoạt động của Lênin trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội, qua đó hiểu được nhờ những hoạt động đó của Lê-nin, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga ra đời đã triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động.

- Nắm được tình hình Nga trước Cách mạng; diễn biến của Cách mạng, tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Nga 1905 - 1907.

2. Tư tưởng

- Bồi dưỡng lòng kính yêu và biết ơn những lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, những người cống hiến cả cuộc đời và sức lực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lao động bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới.

3. Kĩ năng

- Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ, Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, chuyên chính vô sản.

4. Định hướng các năng lực hình thành

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực tái hiện sự kiện

	34
	Lịch sử địa phương
	1(45)
	

	35
	Ôn tập
	2(46)
	Tiếp tục củng cố lại nội dung về 2. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta từ thế kỉ I đến đấu thế kỉ X. (Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu).


	36
	Ôn tập
	1(47)
	Tiếp tục củng cố lại nội dung về các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm ở các TK X - XVIII.

	37
	Ôn tập
	1(48)
	Tiếp tục củng cố lại nội dung về văn hóa trong các thế kỉ X- XIX.



	38
	Ôn tập
	2(49,50)
	Tiếp tục củng cố lại nội dung Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (Bài 29,30,31; 33)


	39
	Ôn tập kiểm tra theo ma trận sở
	1 (51)
	

	40
	Thi cuối HK II
	1(52)
	Theo ma trận đề


2.1.2. Phân phối chương trình Lịch sử 11

Cả năm: 35 tuần (35 tiết) (THỰC HỌC)

- HỌC KÌ I: 18 tiết - Từ tuần 1 đến tuần 18

- HỌC KÌ II: 17 tiết - Từ tuần 19 đến tuần 35

1. Phân phối chương trình

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1. Nhật bản
	1( 1)
	1. Về kiến thức

- Hiểu rõ những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển sang giai đoạn ĐQCN.

- Thấy được chính sách xâm lược của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

2. Về kĩ năng

- Nắm vững và biết giải thích các khái niệm “ cải cách”, biết sử dụng lược đồ , kênh hình, sơ đồ để trình bày các sự kiện liên quan đến bài học.

	2
	Ân Độ
	1(2)
	1. Về kiến thức

- Làm cho học sinh thấy được sự thống trị tàn bạo của thực dân Anh ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Hiểu được nguyên nhân của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở Ấn Độ, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại.

- So sánh được số phận của các nước cùng khu vực châu Á trong cùng thời điểm  (Nhật Bản với Ấn Độ).

2. Về kĩ năng: Biết sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến các cuộc đấu tranh tiêu biểu.

	3
	Trung Quốc
	1(3)
	1. Về kiến thức

- Làm cho học sinh thấy được sự suy yếu của chế độ phong kiến Mãn Thanh đã làm cho Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Nét chính về phong trào chống đế quốc và phong kiến của nhân dân Trung Quốc.

- Hiểu được bản chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, với sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và học thuyết Tam Dân.

- Các khái niệm “ Nửa thuộc địa, nửa phong kiến”; “ Vận động Duy Tân”…

2. Về kĩ năng

- Biết nhận xét, đánh giá trách nhiệm của triều đình phong kiến Mãn Thanh trong việc để Trung Quốc rơi vào tay cac nước đế quốc.

- Biết sử dụng lược đồ Trung Quốc để trình bày các sự kiện: Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, cách mạng Tân Hợi.

	4
	Chủ đề: Các nước Đông Nam Á(bài 4 và 16)
	2(4,5)
	1. Về kiến thức

- Làm cho học sinh biết được nửa sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á; Phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chống chủ nghĩa thực dân xâm lược.

Tiếp tục hiểu rộng hơn về số phận của các nước châu Á, cùng xuất phát điểm nhưng kết quả thân phận lại khác nhau tùy vào con đường lựa chọn của từng quốc gia.

- Học sinh nắm được những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới. Một số phong trào cách mạng tiêu biểu ở các nước Đông Nam Á.

- Rút ra được điểm giống nhau trong phong trào chống Pháp của nhân dân các nước Đông Dương.

- So sánh được điểm khác nhau giữa phong trào cách mạng ở các nước Đông Dương và các nước Đông Nam Á khác.

2. Về kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, để chỉ ra được những nét chung, nét riêng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước trong khu vực

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, để chỉ ra được những nét chung, nét riêng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước trong khu vực.

	5
	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	1( 6)
	1. Về kiến thức

- Hiểu rõ chiến tranh thế giới thứ nhất là biểu hiện của mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc. Giải thích được vì sao Đảng Bôn sê vích Nga đứng vững trước thử thách của chiến tranh.

- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất 

- Nắm được diễn biến chủ yếu, tính chất, kết cục của cuộc chiến tranh.


2. Về kĩ năng

- Biết trình bày diễn biến của cuộc chiến tranh qua lược đồ, sử dụng tài liệu để rút ra những kết luận, nhận định, đánh giá.

- Phân biệt các khái niệm “ chiến tranh đế quốc”, “ chiến tranh chính nghĩa”, “ chiến tranh phi nghĩa”

	6
	Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	1(7)
	1. Về kiến thức

- Học sinh kết hợp với các kiến thức đã học trong các môn Địa lí, Ngữ văn... để hiểu được sự phát triển của văn học, nghệ thuật, tư tưởng... ở thời Cận đại và những tác động, ảnh hưởng của nó.

- Đọc SGK biết được cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng dẫn tới sự ra đời của CNXH khoa học.

2. Về kĩ năng

- Biết liên hệ, phân tích, đánh giá những thành tựu văn hóa và tác dụng của nó đối với xã hội.

- Biết sử dụng phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu
các sự kiện

- Biết trình bày một vấn đề có tính logic, biết tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học.

	7
	Châu Phi và khu vực Mĩ latinh (TK XIX-đầu TK XX)
	1(8)
	1. Về kiến thức

- Biết được quá trình xâm lược châu Phi và khu vực Mĩ la tinh của các nước đế quốc, thực dân trong thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

- Hiểu rõ những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Phi và khu vực Mĩ la tinh.

2. Về kĩ năng

- Biết sử dụng lược đồ châu Phi và khu vực Mĩ la tinh  thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX để trình bày các sự kiện tiêu biểu

- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau của tình hình châu Phi và khu vực Mĩ la tinh.

	8
	Kiểm tra giữa HKI
	1( 9)
	Bảng đặc tả và ma trận của Sở

	9
	Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Bài 9 và bài 10
	2 

(10.11)
	1. Về kiến thức

- Nắm được những nét chính về tình hình hước Nga trước cách mạng năm 1917. Hiểu được vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng: Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười.

- Hiểu được của ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

- Học sinh nắm được nội dung, ý nghĩa, tác dụng của chính sách kinh tế mới, những thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1921 - 1941.

2. Về kĩ năng

- Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử, phân tích, tổng hợp các sự kiện lịch sử.

	10
	Chủ đề: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới( 1918- 1939) Bài 11, 12, 13, 14.
	3( 12,13,14)
	1. Về kiến thức

- Học sinh nắm được tình hình chung của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh.

- Hiểu được sự thiết lập một trật tự thế giới mới theo hệ thống hòa ước Véc-xai-Oa-sinh-tơn chứa đựng đầy mâu thuẫn và không vững chắc. 

- Nắm được nguyên nhân ra đời của tổ chức Quốc tế Cộng Sản đối lập với chủ nghĩa tư bản. 

- Thấy rõ nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

Nắm được tình hình các nước tư bản giai đoạn 1929 – 1939:

- Qúa trình khủng hoảng của các nước . Đức, Mỹ, Nhật.

- Biện pháp giải quyết khủng hoảng.

- Qúa trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của Nhật và Đức khác nhau như thế nào.

2. Về kĩ năng 

- Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử.

- Rèn luyện các phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khai thác kênh hình,…

- Kỹ năng khai thác, phân tích tranh ảnh, bảng biểu và rút ra kết luận

	11
	Ôn tập LSTG cận đại
	1(15)
	1. Về kiến thức

- Học sinh hệ thống hóa được các kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới cận đại về: Các cuộc CMTS; các nước tư bản chuyển sang giai đoạn ĐQCN; phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX; chiến tranh thế giới thứ nhất....

2. Về kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức, phân tích sự kiện ...

- Biết sử dụng phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu
các sự kiện

- Biết trình bày một vấn đề có tính logic, biết tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học.

	12
	Ôn tập kiểm tra cuối kì
	1(16)
	Giáo viên giải thích và ôn luyện các câu hỏi về nhà trước đó theo ma trận sở.

	13
	Ôn tập
	1 (17)
	Giáo viên giải thích và ôn luyện các câu hỏi về nhà trước đó.

	14
	Kiểm tra cuối học kì 1
	1
	Theo đề chung của sở

	
	HỌC KÌ II SẼ CÓ KẾ HOẠCH THỰC TẾ SAU.

	  15
	Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
	2( 19,20)
	1.Về kiến thức

- Học sinh phân tích được quan hệ quốc tế dẫn đến chiến tranh

- Nắm được nguyên nhân của cuộc chiến tranh.

- Học sinh nắm được những nét lớn về diễn biến và kết cục của cuộc chiến tranh

2. Về kĩ năng 

- Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử.

- Rèn luyện các phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khai thác kênh hình,…

- Kỹ năng khai thác, phân tích tranh ảnh và rút ra kết luận 

- Trên cơ sở các sự kiện lịch sử, giúp HS phát huy khả năng phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa để nắm được bản chất vấn đề. 

- Rèn kĩ năng đánh giá, nhận định tính chất của cuộc chiến tranh


	16
	Chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1858- 1884) (bài 19, 20)
	3( 21,22,23)
	1. Kiến thức

- Nắm được từ năm 1873, Pháp mở rộng xâm lược cả nươc, những diễn biến chính trong qúa trình mở rộng xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

- Thấy rõ diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì, Trung Kì, kết quả, ý nghĩa. - Nắm được từ năm 1873, Pháp mở rộng xâm lược cả nươc, những diễn biến chính trong qúa tŕnh mở rộng xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.
- Thấy rõ diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì, Trung Kì, kết quả, ý nghĩa.

- Ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

2. Tư tưởng và kĩ năng:

- Giáo dục ý thức tôn trọng bảo vệ di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp.

- Đánh giá đúng mức trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận xét, rút ra bài học lịch sử, liên hệ với hiện tại.

- Sử dụng lược đồ trình bày các sự kiện.

Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS phẩm chất tìm tòi, phát hiện và năng lực đánh giá, nhận xét lịch sử, năng lực tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược ( từ 1858 đến trước năm 1873) Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884.

	17
	  Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX
	2( 24,25)
	1. Về kiến thức 
- Hiểu được hoàn cảnh nổ ra phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX
- HS biết được nội dung, diễn biến cơ bản của phong trào Cần Vương..

- HS biết được nội dung, diễn biến cơ bản của phong trào Cần Vương, và một số cuộc khởi tiêu biểu: Hương Khê, Yên Thế...

- HS hiểu:

+ Hiểu được các khái niệm: " Cần Vương", "văn thân", "sĩ phu"...

- HS hiểu được các khái niệm: " Cần Vương", "văn thân", "sĩ phu"...

2. Về kĩ năng 

- Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử.

- Kỹ năng khai thác, phân tích tranh ảnh và rút ra kết luận

	18
	Kiểm tra giữa HK 2
	1( 26)
	Theo ma trận sở

	19
	Chủ đề: Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918). (bài 22 và 24)
	1(27)
	1. Về kiến thức

- Học sinh biết được: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp và sự phân hoá trong xã hội Việt Nam.

+ Những điểm mới trong nền kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

+ Những chuyển biến về kinh tế đã tạo ra sự chuyển biến về xã hội.

- Học sinh biết được: Những nét nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất

- Học sinh hiểu được: Bối cảnh của Việt Nam trong chiến tranh và phong trào giải phóng dân tộc ở giai đoạn lịch sử này

2. Về kĩ năng 

- Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử.

	20
	Bài 23. Phong trào yêu nước và Cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914
	1(28)
	1. Về kiến thức

- Học sinh biết được:

+ Những nét chính của các phong trào Duy tân 

+ Những nét mới của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX so với phong trào cuối thế kỉ XIX.

+ Biết được những điểm giống nhau của hai xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX.

+ Hiểu được khuynh hướng dân chủ với phương pháp bạo động và cải cách.

2. Về kĩ năng 

- Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử.

	21
	Sơ kết lịch sử VN từ 1858- 1918
	1(29)
	Kiến thức:

- Nội dung các giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1858 - 1918

- Các phong trào kháng chiến, khởi nghĩa của nhân dân ta từ khi Pháp xâm lược

- Các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của các khuynh hướng cứu nước đó.

	22
	Lịch sử địa phương
	2( 30,31)
	Theo kế hoạch

	23
	Ôn tập
	1( 32)
	Củng cố lại các kiến thức đã học để học sinh ôn tập cho kiểm tra

	24
	Ôn tập
	2(33,34)
	Củng cố lại các kiến thức đã học để học sinh ôn tập cho kiểm tra

	25
	Kiểm tra cuối HK II.
	1 (35)
	Theo ma trận sở


     2.1.3. Phân phối chương trình Lịch sử 12

Cả năm: 35 tuần (53 tiết) (THỰC HỌC)

- HỌC KÌ I:  36 tiết. Từ tuần 1 đến tuần 18

- HỌC KÌ II: 17 tiết. Từ tuần 19 đến tuần 35

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)
	1
	1.Kiến thức: 

-HS trình bày được: Tình hình của Liên Xô trong giai đoạn 1945 - 1991 và Liên bang Nga (1991 - 2000): khó khăn của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ 2; công cuộc khôi phục kinh tế từ 1945 - 1950; Công cuộc xây dựng CNXH, đấu tranh chống sự phá hoại của phương Tây; sự sụp đổ của nước Liên Xô và sự ra đời của Liên bang Nga.

-HS trình bày được biểu hiện của cuộc khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Phân tích được nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở các nước này và liên hệ với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.

- Trình bày được tình hình Liên Bang Nga trong thập niên 90 sau khi Liên Xô tan rã.

- Phân tích được mối quan hệ LBN-VN hiện nay.

2. Kỷ năng. Phân tích, so sánh và nhận xét các vấn đề lịch sử

	2
	Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
	1
	1.Kiến thức :

- Khái quát

Những biến đổi của Đông Bắc Á sau CTTG 2

-HS nắm và trình bày được: sự ra đời và ý nghĩa nước CHDCND

Trung Hoa 
-Nêu được những thành tựu của nhân dân Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa. Liên hệ mối quan hệ VN - TQ ngày nay.
 2.Kỹ năng

- Rèn luyện HS khả năng khái quát, tổng hợp, phân tích, đánh giá lịch sử.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp để hiểu được thực chất của các vấn đề hoặc sự kiện.

	3
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
	3
	1. Kiến thức

-Biết được những nét lớn về quá trình đấu tranh giành độc lập của các quốc gia Đông Nam Á, những mốc chính của tiến trình cách mạng Lào và CM Campuchia.

- Hiểu một cách khái quát về những nét chính về sự phát triển kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á 

-Trình bày được hoàn cảnh ra đời, mục đích thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN.

-Nêu được những nét lớn về quá trình đấu tranh giành độc lập và thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Ấn Độ.

2. Kĩ năng

-Rèn luyện HS khả năng khái quát, tổng hợp, phân tích, đánh giá lịch sử.

-Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ để xác định vị trí các quốc gia, thủ đô, năm giành độc lập hoặc trình bày các sự kiện tiêu biểu của phong trào giành độc lập.

	4
	Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
	1
	1.Kiến thức:
- HS trình bày được khái quát phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh sau chiến tranh TG thứ 2.

- HS rút ra được nhận xét của phong trào này.

- HS liên hệ được cách mạng VN với cách mạng thế giới.

2. Kỉ năng: Rèn luyện kĩ năng đánh giá những sự kiện tiêu biểu , khái quat, tổng hợp vấn đề.

	5
	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
	3
	1. Kiến thức:- HS trình bày được tình hình phát triển của nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản  sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 2000).
- Nhận thức được vị trí vai trò hàng đầu của Mỹ trong đời sống quốc tế.

- Hiểu được những thành tựu cơ bản của Mỹ Tây Âu, Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật. 

- Trình bày và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự phât triển đó.

- Nêu và phân tích, rút ra nhận xét về chính sách đối ngoại của Mĩ Tây Âu, Nhật Bản từ 1945- 2000. 

-Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của một Châu Âu thống nhất ( EU)
Phân tích nguyên nhân của sự phát triển « thần kỳ » của nền KT Nhật.

2. Kĩ năng:- Rèn luyện cho hs kĩ năng phân tích, nhất là kĩ năng tư duy có tính khái quát xem xét các vấn đề của khu vực.


	6
	Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	2
	1. Về kiến thức:
 - HS nắm và trình bày được 1 cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ II: Hội nghị Ianta, Sự thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.

- HS rút ra được thành nhân tố chủ yếu chi phối đến nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong suốt thời gian nửa cuối thế kỉ  XX.

-HS trình được bày nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

- HS phân tích được nguồn gốc của mâu thuẩn Đông- Tây và biểu hiện của sự đối đầu Đông- Tây. Từ đó rút ra khái niệm « chiến tranh lạnh ».

- HS nêu được những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt. Giải thích được nguyên nhân vì sao LX và Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

- HS trình bày được quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích, khái quát, tổng hợp


	7
	 Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
	1
	1. Kiến thức:  

-HS trình bày được nguồn gốc và đặc điểm của cuộc cách mạng KH-CN.

-HS nêu được khái niệm “toàn cầu hóa” và phân tích tác động của nó.

-HS giải thích được “Toàn cầu hóa là cơ hội và là thách thức đối với các nước đang phát triển. Trong đó có Việt Nam”.

2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp các sự kiện,đọc tranh ảnh

	8
	Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
	1
	1. Kiến thức.

  I. Chương I. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.
II. Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) và Liên Bang Nga (1991-2000)

III. Chương III. Các nước Á, Phi và Mĩ latinh (1945-2000)

IV. Chương IV. Mĩ-Tây Âu-Nhật Bản

V. Chương V. Quan hệ quốc tế (1945-2000)

VI. Chương VI. Cách mạng khoa học-Công nghệ.

2. Kỹ năng.

-Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng: đọc, phân tích, chọn đáp án đúng nhất. Kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm.

	9
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Theo ma trận và đề của sở hoặc trường

	10
	Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
	4
	1. Kiến thức: HS nắm và trình bày được: nguyên nhân, mục đích, nội dung của chương trình khai thác lần II của Pháp. Nhận xét được sự chuyển biến về KT-XH Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của TD Pháp. Nêu được đặc điểm và phân tích được khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới ảnh hưởng của chính sách khai thác.

HS trình bày được phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919- 1930: diễn ra sôi nổi, hình thức phong phú và có bước phát triển mới về mục tiêu, lực lượng...cách mạng. Từ đó rút ra được nhận xét.

- Nhận thức được sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam và dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ.

- Hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự lựa chọn sàng lọc lịch sử.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích tính chất, vai trò lịch sử của các tổ chức, đảng phái chính trị, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Aí Quốc sáng lập.

3. Thái độ.:
Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản.

4. Định hướng phát triển năng lực: 

    - Năng lực chung:

       + Hợp tác...

       + Giao tiếp,làm việc nhóm, thuyết trình, nhận xét…

  - Năng lực chuyên biệt:
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	Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935
	2
	1. Về kiến thức: Học xong bài này, yêu cầu :

- HS trình bày được những nét cơ bản về tình hình Việt Nam trong những năm 1929- 1933. Từ đó rút ra nhận xét.

- Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng nước ta trong thời kì đầu có Đảng lãnh đạo. Từ đó nhận xét  về lực lượng tham gia, mục tiêu đấu tranh, hình thức, quy mô phong trào.

- Trình bày được những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào cách mạng 1930- 1931.

- Nêu và phân tích được ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931.

- Trình bày được nội dung của Hội nghị lần thứ nhất BCHTU Đảng cộng sản Việt Nam, ý nghĩa của Hội nghị.

- Nêu và phân tích được những nội dung của Luận cương chính trị (10/1930) và so sánh với Cương lĩnh chính trị (2/1930).

2. Về kĩ năng:

- Rèn kĩ năng xác định kiến thức cơ bản để nắm vững bài.

- Có hiểu biết về phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử.

3. Thái độ:

Bồi dưỡng niềm tự hào về sự nghiệp đấu tranh vẻ vang của Đảng, niềm tin vào Đảng. Từ đó biết xác định trách nhiệm của bản thân trong phấn đấu để giữ gìn những thành quả mà Đảng mang lại, tiếp tục sự nghiệp cách mạng của đất nước trong thời kì mới.
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	Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939
	1
	1. Về kiến thức: Học xong bài này, HS

- Trình bày được những nét chính về tình hình VN trong những năm 1936- 1939.

- Trình bày và phân tích được những hình thức đấu tranh mới mẻ, phong phú được Đảng tiến hành trong phong trào dân chủ 1936- 1939.

- Hiểu và rút ra được những kinh nghiệm quý báu mà Đảng đã lãnh đạo trong phong trào dân 

chủ 1936- 1939. Liên hệ được ngày nay.

2. Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích đánh giá các sự kiện, hiện tượng lịch sử để qua đó thấy được sự trưởng thành của Đảng ta trong việc đề ra chủ trương, biện pháp trong từng thời kì lịch sử 

3. Thái độ:

+ Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng,với đường lối, chủ trương đúng đắn sáng tạo  

+ Nhằm nâng cao nhiệt tình cách mạng, khuyến khích tham gia vào các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng vì lợi ích của nước của dân.
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	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời
	3
	1. Về kiến thức: Học xong bài này, yêu cầu HS:

- Trình bày được tình hình Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ II

-  Trình bày và phân tích được các nội dung của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng Sản Đông Dương tháng 11/1939.

- Nêu được ý nghĩa của sự kiện Nguyễn Ái Quốc về nước. 

- Trình bày và phân tích nội dung, ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941).

- Trình bày được sự chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng.

- Trình bày được đường lối lãnh đạo tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh qua Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” . Từ đó rút ra ý nghĩa và nhận xét.

- Trình bày được công cuộc chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa của Đảng.

- Phân tích được thời cơ của Tổng khởi nghĩa tháng Tám và chủ trương của Đảng.

- Trình bày được diễn biến tổng khởi nghĩa tháng Tám.

- Trình bày được sự ra đời của Nước VN dân chủ cộng hòa

 - Nêu và phân tích được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

2. Về kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng phân tích, khát quát và so sánh các sự liện lịch sử.
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu nước và sự biết ơn với các thế hệ cha anh đã bảo vệ tổ quốc.
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	Bài 17. Nước VNDCCH từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước 19 -12 - 1946.
	2
	1. Về kiến thức: Yêu cầu HS :

- Trình bày được những thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn to lớn của nước ta trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám.

- Nêu và phân tích được sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện những chủ trương và biện pháp xây dựng chính quyền bảo vệ thành quả CM.

- Trình bày và phân tích được đường lối chiến  lược của Đảng ta, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản để bảo vệ chính quyền cách mạng.
2. Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau cách mạng tháng Tám và nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

3. Thái độ: : Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc. Ý thức trách nhiệm đối với đất nước, tinh thần đấu tranh.
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	Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).
	2
	1. Về kiến thức: Sau khi học xong, giúp HS:

- Lí giải được tại sao Đảng ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.

- Trình bày đường lối kháng chiến của Đảng và chính phủ ta.

- Khái quát diễn biến cuộc chiến đấu ở các đô thị, rút ra ý nghĩa

 Giúp HS hiểu và trình bày được âm mưu của TD Pháp trong cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947. Tóm tắt diễn biến chính, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc.

HS trình bày được hoàn cảnh, diễn biến chính, kết quả và rút ra ý nghĩa của chiến dịch BG thu- đông 1950.

2. Về kĩ năng: - Cũng cố kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử rút ra nhận định.


             - Rèn luyện kĩ năng sử dụng trang ảnh và lược đồ lịch sử.

3. Thái độ: - Học tập tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của nhân dân ta.


        - Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh
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	Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951 - 1953).
	1
	1. Về kiến thức: 

- HS trình bày được lí do Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương; nét chính của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

- Trình bày được nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

- Nêu được những thành tựu chính trong công tác xậy dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu-đông 1950

- Rút ra và phân tích được mục đích của chiến dịch và ý nghĩa của những chiến thắng quân sự của quân ta từ sau chiến thắng Biên giới thu-đông 1950.

2. Về kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng sử dụng tranh,ảnh,lược đồ lịch sử,những đoạn trích dẫn để nhận thức lịch sử.

       - Kỹ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử.

3. Thái độ: - Củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

- Học tập tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của anh bộ đội Cụ Hồ

- Biết ơn, trân trọng sự ủng hộ quý báu của bè bạn quốc tế đối với nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Có thái độ căm thù thực dân Pháp và can thiệp Mỹ xâm lược nước ta.
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	Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954).
	3
	1. Về kiến thức: Yêu cầu HS:

- Trình bày được âm mưu và hành động mới của Pháp- Mĩ trong kế hoạch Nava.

- Trình bày và phân tích được chủ trương của Đảng và Chính phủ ta trong đông- xuân 1953-1954 

- Nêu được những diễn biến chính và rút ra được ý nghĩa của cuộc Tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953- 1954.

- HS trình bày được tóm tắt diễn biến chính của chiến dịch lịch sử ĐBP. Phân tích được ý  nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Nêu được nội dung cơ bản và rú ra ý nghĩa lịch sử của HĐ Giơnevơ về Đông Dương.

- HS nêu và phân tích được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống TD Pháp (1945- 1954).

2. Về kĩ năng: Rèn luyện thao tác phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện. Kĩ năng sử dụng SGK, tài liệu tham khảo, quan sát tranh ảnh, bản đồ, phim tài liệu.

3. Thái độ: Hiểu thêm về âm mưu, can thiệp mới của Mĩ ở Đông Dương thông qua kế hoạch Nava, qua đó giáo dục HS lòng căm thù giặc. Tự hào về những thắng lợi huy hoàng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ. Từ đó, củng cố lòng tin ở thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
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	Ngoại khóa
	1
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	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Theo ma trận sở

1. Kiến thức

Học sinh trình bày được, hiểu được, vận dụng được kiến thức các nội dụng về + Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000     + Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1954 
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi TNKQ.

3. Thái độ

- Nhận thức được sự phát triển khách quan của lịch sử.

	20
	Ngoại khóa
	1
	ôn tập kiến thức Lịch sử thế giới  1945 – 2000.
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	Ngoại khóa
	1
	Thuyết trình về một số vấn đề thời sự trong quan hệ quốc tế hiện nay.
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	Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1973


	6
	1. Kiến thức: 

  - Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 19574 về Đông Dương; nguyên nhân việc nước ta bị chia cắt hai miền với chế độ chính trị – xã hội khác nhau.

  - Nhiệm vụ của cách mạng hai miền trong giai đoạn từ 1954 đến 1965.

  - Những thành tựu to lớn mà nhân dân hai miền Nam – Bắc đã đạt được và những khó khăn, yếu kém và cả sai lầm mà nhân dân gặp phải.

Có những hiểu biết về cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở miền Nam đánh bại liên tiếp hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh”; quân dân ta ở miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ; về sự kết hợp giữa cách mạng hai miền Nam-Bắc, giữa tiền tuyến và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc; về sự phối hợp chiến đấu giữa ba dân tộc ở Đông Dương chống kẻ thù chung; về những hoạt động lao động sản xuất ở miền Bắc cả trong điều kiện phải chống chiến tranh phá hoại; về những thắng lợi to lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân( 1968) làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam và trong trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 ở miền Bắc, đã buộc Mĩ kí Hiệp định Pari 

năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và rút hết quân về nước.

2. Về kĩ năng:


 Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trong hai lần và chiến lược “Đông Dương hoá chiến tranh”, tinh thần chiến đấu và lao động sản xuất xây dựng miền Bắc; tình đoàn kết chiến 

đấu giữa ba dân tộc Đông Dương và ý nghĩa thắng lợi của quân dân ta ở hai miền đất nước; kĩ năng sử dụng bản đồ ; lược đồ chiến sự, tranh, ảnh trong SGK.

3. Về thái độ:


Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH, tình cảm ruột thịt Bắc-Nam, tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc ở Đông Dương, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của Cách mạng.
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	Giải phóng hoàn toàn Miền Nam 1973 -1975
	2
	1. Về kiến thức: HS nắm và trình bày được tình hình và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Bắc kể từ sau Hiệp định Pari 1973 về VN được ký kết; chỉ rõ những âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền SG sau khi ký HĐ.

Phân tích được những điều kiện lịch sử và thời cơ mới để Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam.

Trình bày tóm tắt được những diễn biến của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế- Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

2. Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, so sánh, nhận định thời cơ; đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của Mĩ và chínhh quyền SG sau khi ký Hiệp định Pari 1973…Đồng thời, nâng cao các kĩ năng sử dụng SGK, kênh hình trong học tập lịch sử.

3. Thái độ: Bồi dưỡng thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào về những thắng lợi oanh liệt của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Giáo dục tinh thần đoànkết của Hồ Chí Minh thông qua sự kiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
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	Kiểm tra giữa kì II.
	1
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	Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1975
Bài 25. Việt Nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
	1


	1. Kiến thức: HS trình bày và phân tích được:

- Hoàn cảnh đất nước sau chiến thắng mùa xuân 1975 ( Thuận lợi, khó khăn).

- Nhiệm vụ cụ thể của  hai miền sau 1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, hoàn thành thống nhất đất nước về mọi mặt.

Học sinh nắm được- Những kết quả chủ yếu của công cuộc bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước.

3. Tư tưởng:

- Rèn luyện, bồi dưỡng lòng yêu nước, tình cảm Bắc - Nam, tinh thần dân tộc khi bước vào hội nhập.

- Tin tưởng vào sự tiến bộ của đất nước, niềm tin vào cách mạng, Đảng.
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	Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)
	1
	1. Kiến thức:

Trình bày và phân tích được  sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, về quá trình 15 năm (1986- 2000) thực hiện đường lối đổi mới với thành tựu đạt được và những khó khăn, yếu kém cần tiếp tục được khắc phục, sữa chữa.

2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng phân tích, giải thích, phân tích, tổng hợp, so sánh, nhận định, đánh giá 

3. Thái độ:

Bồi dưỡng tinh thần đổi mới trong lao động, công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới đất nước.
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	Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000
	1
	1. Kiến thức:

- Học sinh nhận thức một cách tổng quát về quá trình phát triển lịch sử của dân tộc 1919-2000 qua 5 thời kỳ.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng phân tích hệ thống hoá kiến thức.

3. Thái độ:

- Giúp học sinh hiểu rõ nguyên nhân của quá trình phát triển lịch sử, niềm tự hào về dân tộc, niềm tin vào Đảng.
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	Ôn tập kiểm tra học kì
	1
	Theo ma trận của Sở

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: HS nắm được kiến thức cơ bản của nội dung ôn tập

2. Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kỹ năng ghi nhớ, tổng hợp, phân tích…

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc.
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	Ngoại khóa
	1
	Tìm hiểu về các thắng lợi của ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
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	Lịch sử địa phương
	2
	Theo kế hoạch
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	Kiểm tra cuối  kì II
	1
	Theo ma trận của Sở


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	
	
	
	

	Cuối Học kỳ 1
	
	
	
	

	Giữa Học kỳ 2
	
	
	
	

	Cuối Học kỳ 2
	
	
	
	


3. Các nội dung khác (nếu có):

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 20.....   - 20.....)

1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn





